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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân 
________________________________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định công tác thi đua, khen 

thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 53 cá nhân (có danh sách kèm 

theo), đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025. 

 Điều 2. Tiền thưởng trích từ nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị có tập 

thể, cá nhân được khen thưởng, thực hiện theo Nghị định số 152/2025/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, các tập thể 

và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCCB, TTC.70. 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

  THỨ TRƯỞNG                                                  

               

 

 

 

             Trịnh Thị Thủy  

 



  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 9 năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
___________________________________ 

 

 

 

I. TẬP THỂ 

1. Cục Di sản văn hóa; 

2. Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam; 

3. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; 

4. Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; 

5. Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại; 

6. Cục Báo chí; 

7. Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam; 

8. Nhà hát Kịch Việt Nam; 

9. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam; 

10. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; 

11. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; 

12. Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

13. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; 

14. Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

15. Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; 

16. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; 

17. Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam; 

18. Thư viện Quốc gia Việt Nam; 

19. Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc. 

II. CÁ NHÂN 

1. Bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; 

2. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; 

3. Ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 

4. Bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; 

5. Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông 

tin đối ngoại; 



  

6. Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; 

7. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; 

8. Bà Lê Thị Phượng- Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch; 

9. Ông Nguyễn Tiến Dũng - NSND. Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam; 

10. Ông Tống Toàn Thắng - NSND. Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam; 

11. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

12. Ông Vũ Đức Tùng - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; 

13. Ông Võ Quốc Thắng - TS. Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

14. Ông Nguyễn Văn Phúc - PGS. TS. NGƯT. Hiệu trưởng Trường Đại 

học Thể dục thể thao Bắc Ninh; 

15. Ông Nguyễn Văn Minh - PGS. TS. Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ 

thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

16. Bà Phạm Thị Thu Hương - PGS. TS. Hiệu trưởng Trường Đại học Văn 

hóa Hà Nội; 

17. Ông Trịnh Đăng Khoa - TS. Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn 

hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

18. Ông Phạm Quế Anh - TS. Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, 

thể thao và du lịch; 

19. Bà Nguyễn Minh Thơ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ; 

20. Ông Nguyễn Doãn Thành - TS. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch 

Nha Trang; 

21. Ông Nguyễn Duy Quang - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng; 

22. Ông Trương Đức Cường - TS. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật 

Trang trí Đồng Nai; 

23. Ông Nguyễn Minh Cường - Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn 

hóa Nghệ thuật Tây Bắc; 

24. Ông Ngô Lê Thắng - NSƯT. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ 

thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; 

25. Ông Nguyễn Hải Linh - NSƯT. Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc 

Quốc gia Việt Nam; 

26. Ông Vũ Mạnh Hà - TS. Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; 

27. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội; 

28.  Bà Tô Thị Thu Trang - Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; 

29. Ông Hoàng Hà - Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa nghệ thuật; 

30. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia; 



  

31. Bà Dương Thị Thanh Bình - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia 

Việt Nam; 

32. Ông Nguyễn Nghĩa Phương - PGS.TS. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Mỹ thuật Việt Nam; 

33. Ông Trần Quang Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa 

nghệ thuật Việt Bắc; 

34. Bà Nguyễn Thị Hải Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch 

Hải Phòng; 

35. Ông Vũ Minh Phương - Chánh Văn phòng Cục Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử; 

36. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp, 

Trường Cao đẳng Du lịch Huế; 

37. Ông Trần Văn Hiệp - Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp 

tác quốc tế, Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh; 

38. Bà Vương Thị Quế - Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp, Viện Phim 

Việt Nam; 

39. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp, 

Thư viện Quốc gia Việt Nam; 

40. Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp, Trung 

tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

41. Bà Trần Thị Thủy - Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện 

Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; 

42. Ông Lê Việt Dũng - Trưởng Phòng Kinh tế Báo chí và Truyền thông 

chính sách, Cục Báo chí; 

43. Ông Lê Huy  Hoàng - Phó Trưởng Phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn 

hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; 

44. Bà Nguyễn Minh Trang - Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu 

diễn, Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam; 

45. Ông Lê Tiến Hùng - TS. Phó Trưởng Khoa Huấn luyện thể thao, 

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng; 

46. Bà Hoàng Thị Hạnh - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Hành chính, 

Tổng hợp, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; 

47. Bà Đào Mai Anh - NSƯT. Trưởng Dàn nhạc, Dàn nhạc giao hưởng 

Việt  Nam; 

48. Bà Nguyễn Thị Thùy - NSƯT. Trưởng Đoàn Múa - Tạp kỹ, Nhà hát 

Nghệ thuật Đương đại Việt Nam; 

49. Bà Lê Ánh Tuyết - NSƯT. Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát 

Tuổi trẻ; 



  

50. Bà Trần Yến Chi - PGS.TS. Giảng viên Khoa Sân khấu, Trường Đại 

học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

51. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Giảng viên Khoa Quản trị Lữ hành - 

Hướng dẫn, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; 

52. Ông Nguyễn Đăng Chương (Nguyễn Hoàng Chương) - Nguyên Giám 

đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; 

53. Ông Hoàng Ngọc Long - NSƯT. Nguyên Quyền Giám đốc Nhạc viện 

Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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